BÀI 4
       Đọc đoạn văn bản sau:
      Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn việc gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa… Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.
           Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi, vội vàng tập chạy, rồi thì… vấp ngã. Có kẻ ngã rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để… ngã tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy, ta có nhớ hết không?
          Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có, tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu tan vỡ, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mỉm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế cân bằng. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.
           Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.
          Có biết bao nhiêu người trên trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng?
Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật hay sao?
(Trích Bài học của thầy- Trang 32 - NXB Hà Nội - Năm 2016)
          Và thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Tìm câu văn thể hiện ý kiến của tác giả về điều đó.
Câu 2. Hình ảnh “con số không” trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3. Em hiểu như thế nào về quan niệm của tác giả: “Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy”.
Câu 4. Em hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất với em từ đoạn trích trên? Vì sao?
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	- Đoạn văn bản trên nghị luận về vấn đề: Thái  độ sống lạc quan  
- Câu văn thể hiện:
+ Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát.
+ Khi việc làm không có, tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình.
+ Khi tình yêu tan vỡ, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ.

	Câu 2
	Hình ảnh “con số không” tượng trưng cho những mất mát, thất bại mà con người cần phải đối diện và vượt qua trong cuộc sống.

	Câu 3




	Giải thích quan niệm “Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy”:
- “Bước vào vòng số không” là khi cuộc sống rơi vào khó khăn, thất bại thậm chí bế tắc, tuyệt vọng.
- “Hít một hơi dài rồi vùng vẫy” là nỗ lực để thoát ra tìm cơ hội vươn lên.
->Ý kiến đưa lời nhắc nhở về lối sống chủ động, tích cực, không đầu hàng trước khó khăn, thử thách.

	Câu 4
	Rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất:
 + Sống lạc quan, luôn hướng về tương lai.
 + Hoặc sống mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh
…
Lí giải:
+ Sống lạc quan, luôn hướng về tương lai là lối sống đẹp cho con người ta niềm vui, niềm tin vững bước đến thành công...
+ Hoặc sống mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh là biểu hiện của người có ý chí nghị lực, không chịu khuất phục trước nguy nan. Lối sống đó cũng cho con người ta niềm tin, sức mạnh hướng về tương lai phía trước để hướng tới thành công.


 IV.  LUYỆN LÀM VĂN
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng viết đoạn văn để nêu quan điểm ý kiến về các vấn đề xã hội
b. Nội dung: Học sinh luyện viết đoạn văn về các vấn đề xã hội theo kĩ thuật công đoạn.
c. Sản phẩm: Đoạn văn hoàn chỉnh do học sinh viết
d. Tổ chức dạy học: Hướng dẫn học sinh lần lượt viết đoạn văn theo yêu cầu đề 1,2,3 với quy trình: Định hướng- tìm ý lập dàn ý- viết đoạn- Kiểm tra và chỉnh sửa.
Đề 1: Viết đoạn văn về sức mạnh của lòng yêu nước.
	Các bước thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Định hướng
	 Kiểu bài: Nghị luận về khía cạnh của vấn đề xã hội
 Nội dung: Sức mạnh của lòng yêu nước
 Hình thức: Đoạn văn
+ Học sinh viết đảm bảo hình thức đoạn văn
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí. 
+ Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
+Thể hiện được sự sáng tạo trong diễn đạt: dùng từ, viết câu, sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn...

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	Tìm ý: Đặt câu hỏi tìm ý
(1) Đoạn văn viết về vấn đề gì?
(2) Thế nào là lòng yêu nước?
(3) Lòng yêu nước đem đến những sức mạnh nào cho con người?
(4) Từ sức mạnh lòng yêu nước, em rút ra bài học nào cho mình?

	
	- Nêu ngắn gọn khái niệm lòng yêu nước.
- Nêu biểu hiện cụ thể về ý nghĩa tình yêu nước.
+ Cho con người ta sức mạnh niềm tin
+ Cho con người sống trách nhiệm hơn.
+ Là nguồn cảm hứng của thơ ca
+ Cho con người có thể phát huy hết khả năng, sự sáng tạo.
..............................................................................
· Khẳng định bài học: Cần bồi dưỡng lòng yêu nước…

	Bước 3: Viết đoạn văn
	Đoạn văn tham khảo về lòng yêu nước
                “Ôi, Tổ quốc ta yêu như máu thịt
                 Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng
                 Ôi, Tổ quốc nếu cần ta chết
                Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông.”
                                                            (Chế Lan Viên)
Lời thơ ấy gợi nhắc em nghĩ tới lòng yêu nước cần có của mỗi người. Như chúng ta đã biết nói đền lòng yêu nước là ta nói đến tình cảm, ý thức của mỗi người công dân với quê hương, đất nước. Tình cảm ấy được biểu đạt ở nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc khác nhau như yêu con người cảnh vật quê hương, tự hào về truyền thống, hết lòng chung xây quê hương, đất nước… Đó là tình cảm thiêng liêng cao đẹp có sức mạnh lớn lao. Lòng yêu nước là bệ đỡ tinh thần tạo nên sức mạnh, niềm tin cho con người có thể chấp nhận mọi thử thách gian nan trong chiến đấu, trong lao động dựng xây, bảo vệ phát triển quê hương đất nước. Chính bởi thế khi tổ quốc bị xâm lăng, mọi người Việt Nam sẵn sàng “Ta sẵn sàng xé trái tim ta, cho tổ quốc và cho tất cả” (Tố Hữu); có những người sẵn sàng “Đi qua hết tuổi thanh xuân/ Để lại trong rừng những gì quý nhất/ Mất mọi thứ để nhân dân không mất” (Phạm Tiến Duật). Họ sẵn sàng chịu đòn roi tra tấn kẻ thù, sẵn sàng hi sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc. Và trong cả thời bình hôm nay tình yêu nước ấy cho con người ta sức mạnh để dựng xây tổ quốc- để người lính sẵn sàng sống xa nhà coi “đồn là nhà”, biên giới là quê hương để bảo vệ bình yên cho quê hương. Lòng yêu nước ấy bồi dưỡng tâm hồn những con người nước Việt trở nên vững vàng, mạnh mẽ trong hành trình sống khắc nghiệt. Điều đó còn tạo động lực giúp con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước, cộng đồng hay đơn giản nhất là đối với chính bản thân mình. Và tình cảm thiêng liêng cao đẹp với đất nước ấy cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ tạo nên những áng thơ ca bất hủ trường tồn. Vẫn còn đó tình yêu nước nồng cháy thiết tha từ những áng thiên cổ hùng văn “Nam quốc Sơn Hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Cáo bình ngô” thôi thúc lòng người, bồi dưỡng trong lòng ta tình yêu, tự hào dân tộc. Và hôm nay trên hành trình dựng xây đất nước đi lên cùng bạn bè quốc tế lòng yêu nước vẫn là ngọn đuốc soi đường nâng bước chân ta.


	Bước 4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	Học sinh kiểm tra đoạn văn theo tiêu chí giáo viên cung cấp


Đề 2: Viết đoạn văn về biểu hiện của lòng yêu nước trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh.
	Các bước thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Định hướng
	 Kiểu bài: Nghị luận về khía cạnh của vấn đề xã hội
 Nội dung: Biểu hiện của lòng yêu nước khi đất nước có chiến tranh
 Hình thức: Đoạn văn
+ Học sinh viết đảm bảo hình thức đoạn văn
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí. 
+ Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
+Thể hiện được sự sáng tạo trong diễn đạt: dùng từ, viết câu, sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn...

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	*Tìm ý: Đặt câu hỏi tìm ý
(1) Đoạn văn viết về vấn đề gì?
(2) Thế nào là lòng yêu nước?
(3) Lòng yêu nước thể hiện như nào trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh.
(4) Em rút ra bài học nào cho mình trong việc biểu hiện lòng yêu nước.

	
	*Lập dàn ý
- Nêu vấn đề: Cách mỗi người thể hiện lòng yêu nước trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh.
- Nêu ngắn gọn khái niệm lòng yêu nước.
- Nêu biểu hiện cụ thể về về cách thể hiện nước trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, có dẫn chứng
- Khẳng định định bồi dưỡng lòng yêu nước…

	Bước 3: Viết đoạn văn
	Đoạn 3: Đoạn văn về cách thể hiện lòng yêu nước trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm.
         “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” (Hồ Chí Minh), dù bất kì thời đại nào thì lòng yêu nước cũng là hành trang không thể thiếu. Như chúng ta đã biết nói đến lòng yêu nước là ta nói đến tình cảm, ý thức của mỗi người công dân với quê hương, đất nước. Tình cảm ấy được biểu đạt ở nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc khác nhau như yêu con người cảnh vật quê hương, tự hào về truyền thống, hết lòng chung xây quê hương, đất nước… Trong mỗi hoàn cảnh thời điểm khác nhau thì tình yêu nước lại thể hiện với những nét riêng. Trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh thì tình yêu nước thể hiện là sẵn sàng hi sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc. Với lòng yêu nước con người ta sẵn sàng đứng lên, cầm súng ra chiến trường để chiến đấu chống lại kẻ thù. Không ngại khó khăn, gian khổ mà xông lên giành độc lập cho dân tộc. Ở hậu phương thì không ngừng tăng gia sản xuất, chắt chiu lương thực, thực phẩm để chi viện cho chiến trường. Tình yêu nước nồng cháy ấy giúp những người lính sẵn sàng “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (Quang Dũng), “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” vì thế có những người Việt Nam “Điện giật dùi đâm, dao cắt lửa nung/ Không giết được em người con gái anh hùng” (Tố Hữu) như chị Trần Thị Lý, dù “Đi giữa hai hàng lính/ Vẫn ung dung mỉm cười” (Phan Thị Thanh Nhàn) như chị Võ Thị Sáu. Có những người lính dù trúng đạn quân thù vẫn hô vang khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” như anh Nguyễn Viết Xuân… và lòng yêu nước đó đã “nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước” đem đến nền hòa bình độc lập tự do cho tổ quốc. Từ lòng yêu nước nồng cháy con người ta đã phát huy tối đa trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp chúng của cả dân tộc. Vẫn còn đó bao tấm gương về lòng yêu nước đó như  Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn khi xưa, hay những tấm gương  Hồ Chí Minh, Võ Nguyễn Giáp và bao anh hùng liệt sĩ của dân tộc ở thế kỉ 20.... Và truyền thống yêu nước ấy đã tỏa sáng những trang thơ, trang văn trở thành nguồn nuôi dưỡng tâm hồn người Việt bao thế hệ. Để mỗi người Việt Nam đều có thể tự hào về tình yêu nước nồng cháy trong trái tim mình.


	Bước 4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	Kiểm tra đoạn văn theo tiêu chí


Đề 3. Viết đoạn văn về cách thể hiện lòng yêu nước trong thời kì hòa bình hôm nay.

	Các bước thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Định hướng
	 Kiểu bài: Nghị luận về khía cạnh của vấn đề xã hội
 Nội dung: Biểu hiện của lòng yêu nước trong thời kì hòa bình hôm nay.
 Hình thức: Đoạn văn
+ Học sinh viết đảm bảo hình thức đoạn văn
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; liên kết câu, liên kết đoạn hợp lí. 
+ Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.
+Thể hiện được sự sáng tạo trong diễn đạt: dùng từ, viết câu, sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn...

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	*Tìm ý: Đặt câu hỏi tìm ý
(1) Đoạn văn viết về vấn đề gì?
(2) Thế nào là lòng yêu nước?
(3) Lòng yêu nước thể hiện như nào trong hoàn cảnh đất nước hòa bình hôm nay.
(4) Em rút ra bài học nào cho mình trong việc biểu hiện lòng yêu nước.

	
	*Lập dàn ý
- Nêu vấn đề: Cách mỗi người thể hiện lòng yêu nước trong hoàn cảnh thể hiện lòng yêu nước trong thời kì hòa bình hôm nay.
.
- Nêu ngắn gọn khái niệm lòng yêu nước.
- Nêu biểu hiện cụ thể về về cách thể hiện nước trong hoàn cảnh đất nước hòa bình hôm nay, có dẫn chứng.
- Khẳng định định bồi dưỡng lòng yêu nước…

	Bước 3: Viết đoạn văn
	 *Đoạn văn tham khảo:
 Trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam ta ai cũng có lòng yêu nước nồng cháy như Bác Hồ từng khẳng định “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Và trong cuộc sống hòa bình hôm nay thì lòng yêu nước ấy rất cần được tỏa sáng. Như chúng ta đã biết, nói đến lòng yêu nước là ta nói đến tình cảm, ý thức của mỗi người công dân với quê hương, đất nước. Tình cảm ấy được biểu đạt ở nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc khác nhau như yêu con người cảnh vật quê hương, tự hào về truyền thống, hết lòng chung xây quê hương, đất nước, ra sức bảo vệ giữ gìn nền độc lập tự do của tổ quốc. Và trong thời kì hòa bình hôm nay đất nước đang đi lên hội nhập cùng bạn bè quốc tế, trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để tiến tới “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” thì lòng yêu nước là cùng chung sức chung lòng bảo vệ nền hòa bình mà ông cha đã đổ bao mồ hôi, công sức, xương máu mới có được. Yêu nước là cùng chung tay xây dựng đất nước phát triển đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu. Lòng yêu nước ấy được biểu hiện bằng tình cảm, trách nhiệm, việc làm giản dị giữa đời thường với người lính yêu nước là cầm chắc tay súng bảo vệ bình yên biển trời tổ quốc. Người kĩ sư, nhà khoa học yêu nước là tạo nên các công trình có giá trị, là người nông dân làm nên những vụ mùa bội thu, là người công nhân nỗ lực làm ra những sản phẩm tốt... Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua những tình cảm giản dị, gần gũi: tình yêu gia đình, tình yêu thiên nhiên, tình yêu thương giữa con người với con người, cùng giữ gìn phát huy giá trị truyền thống ông cha để lại, nâng những giá trị ấy lên tầm cao mới. Biết quan tâm trăn trở trước những vấn đề của đất nước. Hãy yêu nước bằng “một trái tim nóng với cái đầu lạnh”, biết đấu tranh với những hành vi làm tổn hại tới đất nước, tỉnh táo trước âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch…  Có thể thấy rằng dù thời đại nào thì lòng yêu nước cũng là hành trang không thể thiếu cần được thể hiện cả ở lời nói, việc làm…Tuổi trẻ là học sinh hãy không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành người có tài, có đức sau này cồng hiến dựng xây đất nước, quê hương … Dù là ai thì hãy nhớ rằng yêu nước là lương tâm, bổn phận của mỗi người công dân. Hãy tự nhủ “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Là học sinh, để góp phần vào truyền thống yêu nước của dân tộc, chúng ta phải không ngừng học tập, phấn đấu tu dưỡng về đạo đức để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh trong tương lai.                                                                                                               

	Bước 4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	Kiểm tra đoạn văn theo tiêu chí


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Hướng dẫn học bài: Học sinh nắm vững nội dung, hoàn thành viết đoạn văn nghị luận đã hướng dẫn.
* Chuẩn bị bài:  Xem lại văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”
    Tìm hiểu các phẩm chất của con người: Yêu thương, đoàn kết, trách nhiệm, biết ơn...














